DANH MỤC CẤU HÌNH CƠ BẢN THIẾT BỊ Y TẾ
Dự án: Xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội
A. Yêu cầu chung
	Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau

	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	Điện áp sử dụng: 220 – 380V; 50 Hz

	Môi trường làm việc:

	- Nhiệt độ tối đa ≥25 độ

	- Độ ẩm tối đa ≥ 75%


B. Yêu cầu cấu hình
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hệ thống chụp CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	1

	
	1.Khoang máy: 01 bộ

	
	2.Bóng X-quang: 01 bộ

	
	3.Nguồn phát cao thế: 01 bộ

	
	4.Bộ đầu thu: 01 bộ

	
	5.Bàn bệnh nhân: 01 bộ

	
	6.Bộ lọc thiếc giảm liều cao cấp: 01 bộ

	
	7.Lá chắn liều: 01 bộ

	
	8.Trạm thu nhận điều khiền, tái tạo hình ảnh (máy chính) gồm: 01 bộ
+ Máy tính thu nhận điều khiển và tái tạo hình ảnh: 01 bộ
+ Màn hình cho trạm điều khiển: 02 bộ

	
	9. Phần mềm trên trạm điều khiển và xử lý ảnh:

	
	9.1. Phần mềm tiêu chuẩn kèm theo hệ thống: 01 bộ
a. Phần mềm cơ bản cho hệ thống CT: 01 bộ
b. Phần mềm chăm sóc giảm liều và tối ưu liều: 01 bộ
c. Phần mềm hỗ trợ thăm khám: 01 bộ
d. Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại: 01 bộ
e. Phần mềm hướng dẫn chụp CT thông minh: 01 bộ
f. Phần mềm công nghệ trí tuệ nhân tạo: 01 bộ
g. Phần mềm tái tạo lặp với dữ liệu thô: 01 bộ

	
	9.2. Phần mềm nâng cao trên trạm điều khiển và xử lý ảnh: 01 bộ
a. Phần mềm chụp CT Tim – mạch vành: 01 bộ
b. Phần mềm chụp xoắn ốc 4D, đánh giá tưới máu: 01 bộ
c. Phần mềm chụp mạch máu não, toàn thân: 01 bộ
d. Gói phần mềm chụp Nhi khoa: 01 bộ
e. Gói phần mềm chụp Ung thư: 01 bộ
f. Phần mềm chụp CT 2 mức năng lượng hoặc phổ: 01 bộ

	
	10. Trạm làm- việc (Workstation), hậu xử lý đồng bộ, chính hãng, phiên bản mới nhất, bao gồm:

	
	10.1. Phần cứng
- Máy tính trạm làm việc
- Màn hình y khoa cho xử lý hình ảnh.

	
	10.2. Phần mềm tiêu chuẩn trạm làm việc: đầy đủ : 01 bộ

	
	10.3. Phần mềm nâng cao trên trạm làm việc: 01 bộ
- Gói phần mềm đánh giá tim mạch: 01 bộ
- Gói phần mềm phân tích mạch máu: 01 bộ
- Gói phần mềm đánh giá thần kinh: 01 bộ
- Gói phần mềm đánh giá phổi: 01 bộ
- Gói phần mềm ung thư : 01 bộ
- Gói phần mềm nội soi ảo: 01 bộ
- Gói phần mềm nha khoa: 01 bộ
- Gói phần mềm đánh giá CT 2 mức năng lượng hoặc phổ: 01 bộ
- Phần mềm trí tuệ nhân tạo: 01 bộ

	
	11. Phụ kiện tiêu chuần và các thiết bị phụ trợ kèm theo, bao gồm:

	
	Phụ kiện tiêu chuẩn:
- Bàn để hệ thống điều khiển và trạm làm việc chính hãng: 01 bộ
- Phantom căn chỉnh máy, giá đỡ phantom: 01 bộ
- Bộ định vị bệnh nhân: tựa đầu, tựa tay, giá đỡ chụp chân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân: 01 bộ
- Bộ đo tín hiệu điện tim kèm cáp ECG và 01 cáp đo ECG dự phòng: 01 bộ
- Bộ đàm thoại 02 chiều (intercom) đồng bộ hệ thống: 01 bộ
- Áo chì loại sợi tổng hợp có chức năng cản tia X tương đương chì ≥ 0,5 mmPb: dài ≥ 110 cm: 02 cái 
- Kính chì có độ dày tương đương chì đảm bảo an toàn bức xạ khi kiểm định, kích thước ≥1m x 1.2 m: 01 cái

	
	12. Thiết bị phụ trợ kèm theo: 01 bộ
- Bộ Camera quan sát rời hoặc tích hợp trên hệ thống dùng quan sát bệnh nhân: 01 bộ
- UPS Online (Công suất có khả năng lưu điện sử dụng liên tục cho các máy tính trong thời gian > 10 phút): Dùng cho máy tính điều khiển, tái tạo và trạm làm việc: 01 bộ 
- UPS cho toàn bộ hệ thống máy, công suất ≥ 100 kVA : 01 bộ
- Đèn báo đang phát tia: 01 cái
- Máy bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 hệ thống
- Ống bơm tiêm thuốc cản quang đồng bộ máy bơm tiêm: 10 bộ
- Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ phù hợp và đồng bộ với hệ thống máy CLVT.
- Tù kệ để phantom và dụng cụ kỹ thuật theo máy: 01 bộ
- Nhiệt ẩm kế theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tại các phòng: 03 cái
- Máy in phim khô laser: 01 cái
- Ổ ghi đĩa CD/DVD: 01 cái
- Đèn đọc 04 phim: 01 cái
- Máy hút ẩm cho phòng chụp; 01 máy

	2
	Máy giặt ≥ 9 kg
	Cái
	2

	
	Máy giặt kiểu lồng ngang kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	Dây nguồn: 01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	3
	Máy hấp thanh tiệt trùng đồ vải
	Cái
	1

	
	Máy hấp thanh tiệt trùng đồ vải kèm phụ kiện tiêu chuẩn

	
	Sách hướng dẫn sử dụng

	4
	Máy hấp dụng cụ
	Cái
	1

	
	Máy chính: 01 chiếc

	
	Giá mang: 02 chiếc

	
	Chai chứa nước thải: 01 chai

	
	Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	5
	Tủ sấy ≥ 420 lít
	Cái
	1

	
	Thân tủ chính: 01 chiếc

	
	Giá đỡ:02 chiếc

	
	Dây nguồn: 01 chiếc

	
	Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	6
	Máy hấp tiệt trùng
	Cái
	1

	
	Máy chính: 01 chiếc

	
	Giá mang: 02 chiếc

	
	Chai chứa nước thải: 01 chai

	
	Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	7
	Tủ sấy
	Cái
	2

	
	Tủ sấy tiệt trùng kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy

	
	Giá đỡ dụng cụ sấy: 02 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	8
	Nồi hấp tiệt trùng 
	Cái
	2

	
	Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái

	
	Giỏ đựng đồ hấp bằng thép không gỉ: 02 cái

	
	Ống xả nước: 01 cái

	
	Bình xả nước: 01 cái

	
	Ống xả hơi: 01 cái

	9
	Hệ thống lọc nước siêu sạch sử dụng cho PCR
	Hệ thống
	1

	
	Cung cấp bao gồm:

	
	Máy lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết 

	
	Máy lọc nước RO

	10
	Máy lọc nước RO
	Cái
	1

	
	Thiết bị chính đi kèm màn hình cảm ứng: 01 cái

	
	Dây nguồn: 01 cái

	
	Bồn chứa: 01 cái

	
	Bộ kết nối máy chính và bồn chứa: 01 bộ

	
	Nắp bồn chứa tích hợp bộ phận tiệt trùng tự động: 01 cái

	
	Bộ kết nối cho tay phân phối với thân máy: 01 bộ

	
	Bộ kết nối cho màn hình cảm ứng: 01 bộ

	
	Bộ các cột lọc tiền lọc, cột trao đổi ion, cột lọc tạp hữu cơ và lọc khí cho bồn chứa: 01 bộ

	
	Lọc cuối 0,22 um để đảm bảo chất lượng nước không chứa vi sinh và hạt lơ lửng: 02 bộ

	
	Bộ kit dùng cho quá trình lắp đặt máy ban đầu: 01 bộ

	
	Bộ lọc thô xử lý nước cấp trước khi đi vào thiết bị: 01 bộ

	
	Van bồn chứa: 01 cái

	
	Bộ phận phát hiện sự tràn đổ nước, đảm bảo an toàn khi vận hành: 01 bộ

	
	Bộ giá treo tường: 01 bộ

	
	Bơm tăng áp đảm bảo áp suất nước cấp cho thiết bị: 01 cái

	
	Vật tư tiêu hao thay thế đi kèm cho 2 năm tiếp theo sau năm đầu tiên sử dụng: 01 bộ

	11
	Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ đầu dò 3 tứ cực LC/MS/MS
	Hệ thống
	1

	
	Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ đầu dò 3 tứ cực LC/MS/MS 
Trong đó bao gồm:

	
	Bơm dung môi: 01 cái

	
	Bộ bơm mẫu tự động: 01 bộ

	
	Buồng điều nhiệt cột: 01 bộ 

	
	Máy khối phổ ba tứ cực: 01 bộ  

	
	Bộ phần mềm điều khiển, phân tích xử lý dữ liệu: 01 bộ 

	
	Máy tính và máy in: 02 bộ

	
	Máy sinh khí Nitơ: 01 bộ 

	
	Bộ lưu điện: 01 bộ 

	
	Phụ tùng, chất chuẩn test máy: 01 bộ 

	
	Các dịch vụ kỹ thuật: Đào tạo chuyển giao, bảo dưỡng, bảo hành: 01 bộ

	
	Thư viện phổ MS/MS để đối chiếu định danh: 01 bộ 

	
	Phụ kiện, vật tư tiêu hao trong vòng 2 năm của thiết bị : 01 bộ

	
	Bộ cột phân tích: 02 bộ

	
	Chất chuẩn và hoá chất : 01 bộ

	
	Vật tư tiêu hao cho 10.000 mẫu: 01 bộ

	
	Máy ly tâm (Roto ly tâm ống 15ml và 50ml) : 02 cái

	
	Máy lắc mẫu dùng cho phễu chiết : 02 cái

	
	Máy nghiền mẫu mô: 03 cái

	
	Máy khuấy từ gia nhiệt: 01 cái

	
	Máy đo pH để bàn : 01 cái

	
	Bộ cô mẫu nitơ: 02 bộ

	
	Bể rửa siêu âm: 01 cái

	
	Tủ hút khí độc: 01 cái

	
	Tủ lạnh bảo quản chất chuẩn: 01 cái

	
	Bộ chiết pha rắn: 01 cái

	
	Máy hút ẩm: 01 cái

	12
	Hệ thống quang phổ khối phát xạ plasma ICP/MS
	Hệ thống
	1

	
	Hệ thống quang phổ khối phát xạ plasma ICP/MS Trong đó bao gồm:

	
	Hệ thống khối phổ ghép nối nguồn Plasma: 01 hệ thống

	
	Thiết bị hút mẫu tự động: 01 bộ

	
	Phần mềm điều khiển cho ICP-MS: 01 bộ 

	
	Thiết bị làm mát tuần hoàn đi kèm máy chính: 01 bộ 

	
	Thiết bị phụ trợ, vật tư và phụ kiện : 01 bộ 

	
	Hệ thống cung cấp khí Ar, He, H2: 01 hệ thống

	
	Hệ thống hút khí thải: 01 hệ thống

	
	Bộ phụ kiện tiêu hao: 01 bộ 

	
	Bộ Máy tính điều khiển và máy in: 02 bộ 

	
	Bộ lưu điện: 01 bộ 

	
	Bộ phụ kiện tiêu hao trong 2 năm: 01 bộ 

	
	Lò phá mẫu vi sóng: 01 cái

	
	Tủ hút khí độc 1.8m: 01 cái

	
	Bếp cách thủy: 01 cái

	
	Tủ sấy nhiệt độ ≥ 250 độ C: 01 cái

	
	Bộ bàn thí nghiệm: 01 bộ

	
	Máy hút ẩm: 01 cái

	13
	Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ GC/MS
	Hệ thống
	1

	
	Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ GC/MS 
Trong đó bao gồm:

	
	Thân máy sắc ký khí: 01 cái

	
	Buồng tiêm mẫu Chia/Không chia: 01 cái

	
	Đầu dò Ion hóa Ngọn lửa: 01 cái

	
	Bộ tiêm mẫu lỏng tự động: 01 bộ

	
	Thiết bị lấy mẫu pha hơi: 01 bộ

	
	Hệ thống khối phổ: 01 hệ thống

	
	Thư viện phổ khối NIST mới nhất: 01 hệ thống

	
	Thư viện và cơ sở dữ liệu cho các chất độc pháp y: 01 hệ thống

	
	Máy tính: 02 cái

	
	Máy in laser : 02 cái

	
	Thiết bị lưu điện (UPS) : 01 bộ

	
	Cột phân tích : 01 bộ

	
	Bình khí Heli và van điều áp: 02 bộ

	
	Bình khí Nitơ và van điều áp: 03 bộ

	
	Máy sinh khí Hydro: 01 cái

	
	Máy nén khí không dầu: 01 cái

	
	Phụ kiện tiêu hao: 01 bộ

	
	Máy hút ẩm: 01 cái

	14
	Hệ thống tách tế bào tinh trùng trong mẫu lẫn
	Hệ thống
	1

	
	Hệ thống tách tế bào tinh trùng trong mẫu lẫn và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy

	
	Bộ vật tư theo máy bao gồm: 01 bộ

	
	+ Filter-tips loại 200 µl: 02 hộp

	
	+ Filter-tips loại 1000 µl: 02 hộp

	
	+ Lọ dung dịch 30 ml: 3 hộp

	
	+ Rotor adapters nhựa: 10 hộp

	
	+ Ống tube loại 1.5 ml: 10 hộp

	
	Bộ hóa chất chạy thử : 20 bộ

	
	Bộ lưu điện 2kva: 01 cái

	
	Pipette điện tử 8 kênh: 01 cái

	15
	Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới 
	Hệ thống
	1

	
	Máy giải trình tự gen thế hệ mới: 01 máy

	
	Máy xử lý và chuẩn bị mẫu trên chip bán dẫn tự động: 01 máy

	
	Máy chủ phân tích dữ liệu: 01 máy

	
	Bộ  máy chủ phân tích dành cho ứng dụng HID: 01 bộ

	
	Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng giám định gen trong truy nguyên cá thể người: 01 bộ

	
	Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng trong sàng lọc người lành mang gen bệnh: 01 bộ

	
	Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng giải trình tự gen trong sàng lọc di truyền tiền làm tổ: 01 bộ

	
	Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng giải trình tự gen bệnh di truyền tùy chọn theo yêu cầu khách hàng: 01 bộ

	
	Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng sàng lọc bệnh di truyền đơn gen trên phôi tiền làm tổ: 01 bộ

	
	Bộ lưu điện: 01 bộ 

	
	Bộ máy tính xem và phân tích dữ liệu : 01 bộ

	
	Máy ly tâm lạnh: 01 máy

	
	Máy định lượng huỳnh quang DNA: 01 máy

	
	Bộ micropipette cơ học đơn kênh: 02 bộ

	
	Hệ thống chọn cỡ ADN 3 trong 1: 01 hệ thống

	
	Tủ an toàn sinh học: 01 cái

	
	Máy luân nhiệt: 01 cái
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	Hệ thống máy PCR realtime 
	Hệ thống
	2

	
	Máy chính cấu hình block nhiệt 96 vị trí cho ống 0.2 mL: 01 máy

	
	Bộ máy tính và màn hình điều khiển :01 bộ

	
	Phần mềm phân tích:01 bộ

	
	Hóa chất chạy thử máy: 10 bộ

	
	- Hóa chất xét nghiệm định lượng vi rút viêm gan B: 03 bộ

	
	- Hóa chất xét nghiệm định lượng vi rút viêm gan C: 02 bộ

	
	- Hóa chất xét nghiệm tác nhân truyền nhiễm gây ung thư cổ tử cung: 03 bộ

	
	- Bộ hóa chất Quantifiler Trio: 02 bộ

	
	Hóa chất cài đặt máy : 01 bộ

	
	Bộ lưu điện : 01 cái

	
	Bộ pipet: 01 bộ

	
	Bảo hành: 02 năm

	17
	Hệ thống tách chiết ADN tự động
	Hệ thống
	1

	
	Máy tách chiết ADN tự động và phụ kiện tiêu chuẩn
	01 máy

	
	Thẻ chương trình chạy máy
	01 cái 

	
	Máy li tâm lạnh 
	01 máy

	
	Bộ kit tách chiết DNA 
	10 bộ 

	
	Máy Spindown 
	01 cái

	
	Máy vortex 
	01 cái

	
	Bộ lưu điện tối thiểu 2kva
	01 cái 

	18
	Hệ thống phân tích ADN và giải trình tự dùng trong nhận dạng pháp y
	Hệ thống
	1

	
	Máy chính (định dạng 8 mao quản)
	01 cái

	
	Máy tính phân tích 
	02 bộ

	
	Bộ phần mềm phân tích kết quả cho pháp y
	02 bộ

	
	Bộ phần mềm phân tích  
	01 bộ 

	
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	01 cái 

	
	Tủ lạnh thường 
	01 cái 

	
	Bộ pipet đơn kênh 
	01 bộ 

	
	Hóa chất, vật tư cài đặt máy theo ứng dụng 
	03 bộ

	
	Bộ hóa chất xét nghiệm STR
	03 bộ

	
	Bộ hóa chất xét nghiệm nhiễm sắc thể Y 
	05 bộ

	
	Máy luân nhiệt: 
	01 cái 

	
	Máy in phun màu
	01 cái

	
	Bộ lưu điện: 
	01 bộ
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	Máy chủ dùng lưu trữ và truy cập dữ liệu ADN 
	Hệ thống
	1

	
	CPU: 1 x Dual Intel® Xeon® Gold 5218R (≥ 27.5 MB cache, 20 cores, 40 threads, ≥ 2.10 GHz to ≥ 4.00 GHz Turbo) hoặc tương đương hoặc cao hơn
	1

	
	RAM: ≥ 64 GB, DDR4, ≥ 2933 MHz, ECC
	4

	
	GPU: NVIDIA® RTX™ A4500, ≥ 20 GB GDDR6, 4 DP, hoặc cao hơn
	1

	
	Ổ SSD: ≥ 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD, Class 40
	1

	
	Ổ HDD: ≥ 12 TB, ≥ 7200 RPM, SATA, HDD, AG-Enterprise Class
	2

	
	Bàn phím
	1

	
	Chuột: USB Optical Mouse
	1

	
	Hệ điều hành: Windows 11
	1

	
	Màn hình: ≥ 21" Monitor
	1

	20
	Máy đo nồng độ ADN, bằng tín hiệu huỳnh quang
	Cái
	1

	
	- Máy đo nồng độ ADN, bằng tín hiệu huỳnh quang và phụ kiện tiêu chuẩn
	01 cái

	
	- WiFi Dongle 
	01 cái

	
	- 500 Tube thử nghiệm
	500 ống 

	
	- 500 Test thử nghiệm dsDNA
	500 test 

	
	- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy
	01 bộ

	
	- Hướng dẫn sử dụng
	01 bộ
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	Máy đông cô ADN
	Cái
	1

	
	Máy chính 
	01 máy

	
	Rotor với 48 vị trí cho các tube 1.5/2 ml và built - in diaphram pump
	01 cái

	
	Rotor với 6 x 50 ml
	01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng 
	01 bộ

	22
	Máy ủ mẫu tạo dẫn xuất (máy lắc ủ nhiệt)
	Cái
	1

	
	Thân máy chính
	1 cái

	
	Block cho ống 1,5ml
	1 cái

	
	Block cho ống 15 ml falcon
	1 cái

	23
	Tủ hút khí độc có màng lọc
	Cái
	1

	
	Tủ chính
	1 cái

	
	Đèn LED
	1 cái

	
	Van nước
	1 cái

	
	Van khí
	1 cái

	
	Chân tủ
	1 cái

	
	Quạt hút
	1 cái

	
	Màng lọc
	3 cái

	24
	Tủ cấy vô trùng (Tủ an toàn sinh học cấp II)
	Cái
	3

	
	Thân tủ chính 
	01 cái

	
	Chân để tủ có bánh xe di chuyển
	01 cái

	
	Đèn UV-30A
	01 cái

	
	Đèn huỳnh quang
	02 cái

	
	Ổ cắm điện EO-HC
	02 ổ

	
	Sách hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	25
	Tủ lạnh bảo quản mẫu Nitơ lỏng (Tủ lạnh âm (-20°C-35°C))
	Cái
	2

	
	Tủ chính,
	01 cái

	
	Khay để mẫu,
	03 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	26
	Bể điện di đứng và bộ nguồn
	Bộ
	2

	
	Bộ điện di
	

	
	Bộ điện di 
	1 bộ

	
	Bộ Kính đổ gel 20 x 20cm, miếng đệm spacers dày 1mm.
	2 bộ

	
	Lược 24 mẫu, dày 1mm,
	2 cái

	
	Bộ hóa chất chạy điện di: 96 mẫu
	1 bộ

	
	Cuộn làm mát bằng thép; đế đổ bên ngoài
	1 cái

	
	Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng
	1 bộ

	
	Nguồn điện di:
	 

	
	Nguồn điện di
	1 cái

	
	Dây nguồn
	1 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng
	1 bộ

	27
	Bể điện di ngang và bộ nguồn
	Bộ
	2

	
	Bể điện di MSMIDI
	2 bộ

	
	Khay điện di 10 x 10 cm
	1 bộ

	
	Lược 16 mẫu, độ dày 1mm
	2 bộ

	
	Dây nguồn, kẹp đổ gel. 
	1 bộ

	
	Bộ hóa chất chạy điện di: 96 mẫu
	1 bộ

	
	Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng
	1 bộ

	
	Nguồn điện di
	 

	
	Nguồn điện di
	1 bộ

	
	Dây nguồn
	1 bộ

	
	Hướng dẫn sử dụng
	1 bộ

	28
	Bàn soi gel
	Bộ
	2

	
	Bàn soi gel
	01 cái

	29
	Bộ chụp ảnh gel
	Bộ
	1

	
	Thân máy + camera
	1 máy

	
	Kính lọc
	1 cái

	
	Bàn soi gel
	1 cái

	
	Máy tính điều khiển
	1 bộ

	30
	Tủ thao tác PCR
	Cái
	3

	
	Tủ chính 
	01 cái

	31
	Tủ hút khí độc
	Cái
	1

	
	Thân tủ chính
	01 cái

	
	Bệ chân tủ
	01 cái

	
	Quạt hút
	01 cái

	
	Đường ống và các phụ kiện lắp đặt và công lắp đặt 
	01 bộ

	32
	Bể rửa siêu âm
	Cái
	1

	
	Máy chính
	01 máy

	
	Nắp đậy bằng nhựa
	01 cái

	
	Giỏ bằng thép không gỉ
	01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	33
	Tủ lạnh âm sâu (-86°C)
	Cái
	1

	
	Máy chính
	01 máy

	
	Giá đỡ mẫu
	03 cái

	
	Cây cạo tuyết
	01 cái

	
	Chìa khóa tủ
	01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh
	01 bộ

	34
	Máy đo pH
	Cái
	2

	
	Máy đo pH để bàn
	01 máy

	
	Điện cực 3-trong-1 tích hợp đầu dò nhiệt độ
	01 cái

	
	Dung dịch đệm pH 4/7/10 (đóng gói: 475ml/lọ mỗi loại)
	03 lọ

	
	Dung dịch bảo quản điện cực
	01 lọ

	
	Dung dịch làm sạch điện cực
	01 lọ

	
	Lọ bảo quản điện cực pH
	01 lọ

	
	Giá đỡ điện cực pH
	01 cái

	
	Adapter chuyển đổi nguồn
	01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	35
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Cái
	3

	
	Máy chính 
	01 cái

	36
	Cân phân tích
	Cái
	2

	
	Cân phân tích 
	1 cái

	
	Adapter
	1 cái

	
	Hướng dẫn sử dung
	1 bộ

	37
	Cân phân tích 4 số sau dấu phẩy
	Cái
	2

	
	Cân phân tích 4 số sau phẩy 
	1 cái

	
	Adapter
	1 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng
	1 bộ 

	38
	Máy đọc mã vạch
	Cái
	2

	
	Máy đọc mã vạch và phụ kiện tiêu chuẩn
	01 cái

	39
	Máy in mã vạch
	Cái
	2

	
	Máy in mã vạch và phụ kiện tiêu chuẩn
	01 cái

	40
	Máy hút ẩm
	Cái
	6

	
	Máy hút ẩm và phụ kiện tiêu chuẩn
	01 máy

	41
	Máy quang phổ định lượng DNA/RNA/Protein
	Cái
	1

	
	Thân máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	1 cái

	42
	Máy lắc nhuộm gel
	Cái
	2

	
	Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn 
	01 máy

	43
	UV Crosslinker
	Cái
	2

	
	Máy chính và phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	01 máy

	44
	Tủ đựng đồ vô trùng có UV
	Cái
	2

	
	Tủ sấy
	01 tủ 

	
	Số bóng hồng ngoại
	01 cái

	
	Số bóng UV
	01 cái

	
	Số giá inox
	02 cái

	45
	Bàn thí nghiệm (Hệ thống bàn thí nghiệm)
	Cái
	8

	
	Bàn thí nghiệm
	1

	
	Bồn rửa
	1

	
	Vòi cấp và thoát nước chuyên dùng cho phòng thí nghiệm
	1

	
	Giá treo dụng cụ thủy tinh
	1

	
	Giá 2 tầng trụ thép sơn đồng bộ với khung bàn
	1

	
	Ổ điện đôi 3 chấu
	1

	
	Hộc tủ
	2

	46
	Bể ổn nhiệt
	Cái
	2

	
	Bể đi kèm 01 nắp bằng có 06 lỗ kèm các vòng khuyên + 01 nắp tháp 
	01 cái

	47
	Máy ly tâm đĩa 96 giếng
	Chiếc
	2

	
	Máy chính
	01 máy

	
	Roto văng 2 x 3 Microplate
	01 bộ

	
	Roto văng 4 vị trí 
	01 bộ

	
	Hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	48
	Pipet đa kênh
	Bộ
	2

	
	Pipet 8 kênh, thể tích 0.5 - 10μl, 
	01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng 
	01 bộ

	49
	Bộ lọc khí
	Bộ
	6

	
	Bộ lọc khí kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	50
	Tủ ấm
	Cái
	1

	
	Tủ chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	1 Bộ

	
	Khay lưới bằng thép không gỉ
	1 Chiếc

	
	Sách hướng dẫn sử dụng
	1 Bộ

	51
	Tủ lạnh âm sâu
	Cái
	3

	
	Tủ chính
	1 cái

	
	Khay đựng mẫu
	3 bộ 

	52
	Tủ lạnh đá bảo quản mẫu
	Cái
	3

	
	Thân tủ chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	1 Bộ

	
	Hướng dẫn sử dụng
	1 Bộ

	53
	Bộ lấy mẫu hơi bằng tay
	Bộ
	1

	
	Bộ lấy mẫu
	1 bộ

	
	Phụ kiện kèm theo
	1 bộ

	54
	Cân phân tích 0.1mg
	Cái
	1

	
	Cân chính
	1 cái

	
	01 đĩa cân
	1 cái

	
	Lồng cân
	1 cái

	
	Adapter nguồn
	1 bộ

	
	Bàn chống rung
	1 cái

	55
	Cân kỹ thuật
	Cái
	1

	
	Cân chính
	1 cái

	
	Bộ phụ kiện đi kèm
	1 bộ

	56
	Tủ bảo quản mẫu
	Cái
	1

	
	Tủ chính
	1 cái

	
	Khay đựng mẫu
	3 bộ 

	57
	Máy lắc Vortex
	Cái
	1

	
	Máy chính
	1 cái

	
	Đế lắc
	3 cái

	58
	Bộ Micropipet
	Bộ
	3

	
	Micropipette đơn kênh dung tích: 0.5-10ul
	3 cái

	
	Micropipette đơn kênh dung tích: 2-20ul
	3 cái

	
	Micropipette đơn kênh dung tích: 10-100ul
	3 cái

	
	Micropipette đơn kênh dung tích: 20-200ul
	3 cái

	
	Micropipette đơn kênh dung tích: 100-1000ul 
	3 cái

	
	Micropipette đơn kênh dung tích: 1ml -5ml
	3 cái

	
	Giá đỡ pipet
	3 cái

	59
	Bộ dụng cụ thủy tinh
	Bộ
	1

	
	Bình định mức: 5ml, 10ml, 20ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 1L, 2L
	mỗi loại 20

	
	Bình định mức thủy tinh trắng, nút nhựa PE mới, class A.
	 

	
	Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm.
	 

	
	Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: ≥ 250°C
	 

	
	Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến +80°C
	 

	
	Cốc có mỏ: 5ml, 10ml, 20ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 1L, 2L
	mỗi loại 20

	
	Pipet thủy tinh 20ml, 50ml
	mỗi loại 5

	
	Buret chuẩn độ bằng thuỷ tinh: 10ml, 25ml, 50ml.
	mỗi loại 10

	
	Ống đong thuỷ tinh class A: 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 1L
	mỗi loại 20

	
	Bình tam giác: 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L
	mỗi loại 20

	
	Chai dung môi HPLC: 500ml, 1L, 2L
	mỗi loại 5

	
	Đũa thủy tinh 30cm, 40cm
	mỗi loại 5 

	
	Phễu thủy tinh 45mm, 55mm
	mỗi loại 10

	60
	Máy ly tâm (Roto ly tâm ống 15ml và 50ml)
	Cái
	1

	
	Máy chính
	01 cái

	
	Roto góc 12x 15ml
	01 cái

	
	Roto góc 6x 50ml 
	01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	61
	Máy lắc ổn nhiệt
	Cái
	1

	
	Thân máy chính
	01 cái

	
	SmartBlock 24 vị trí cho ống 1.5ml, tốc độ lắc tối đa 2,000 vòng/phút, nhiệt độ tối đa 100 ºC
	01 cái 

	
	Hướng dẫn sử dụng
	01 cái

	62
	Máy lắc tròn ổn nhiệt
	Cái
	1

	
	Máy lắc tròn ổn nhiệt kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	01 cái

	
	Sàn lắc: giá đỡ ống từ 10 đến 50 ml
	01 cái

	
	Hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	63
	Bộ Pipet (giá đỡ + 2ul, 10ul, 20ul, 100ul, 200ul, 1ml, 5ml) 
	Bộ
	6

	
	Pipette thể tích thay đổi từ 0.1 – 2.5 µL
	01 cái

	
	Pipette thể tích thay đổi từ 0.5 – 10 µL
	01 cái

	
	Pipette thể tích thay đổi từ 2 – 20 µL
	01 cái

	
	Pipette thể tích thay đổi từ 10 – 100 µL
	01 cái

	
	Pipette thể tích thay đổi từ 20 – 200 µL
	01 cái

	
	Pipette thể tích thay đổi từ 100 – 1000 µL
	01 cái

	
	Pipette thể tích thay đổi từ 0.5 -5 ml
	01 cái

	
	Giá để pipet Eppendorf
	01 cái

	64
	Máy vortex 
	Cái
	4

	
	Máy chính
	01 máy

	
	Đế lắc
	01 cái

	
	Sách hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	65
	Máy spin 
	Cái
	4

	
	Máy chính
	01 cái 

	
	Rotor cho ống 12 x 1,5/2,0 ml, 4 x ống strip PCR  (8 x 0,2 ml)
	01 bộ 

	
	Sách hướng dẫn sử dụng
	01 bộ 

	66
	Máy li tâm 
	Cái
	2

	
	Máy chính
	01 máy

	
	Roto góc loại 44 vị trí dùng cho ống 1.5/2.0ml có nắp đậy
	01 cái

	
	Sách hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	67
	Tủ lạnh âm (-20°C-35°C) 
	Cái
	2

	
	Tủ chính,
	01 cái

	
	Khay để mẫu,
	03 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	68
	Tủ lạnh thường
	Cái
	2

	
	Tủ chính,
	01 cái

	
	Khay để mẫu,
	03 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	01 cái 

	69
	Máy PCR
	Cái
	1

	
	Cung cấp bao gồm:
	 

	
	Máy PCR hiệu năng cao: 
	1 máy

	70
	Tủ hút mùi
	Cái
	1

	
	Tủ hút mùi kèm quạt hút
	01 cái

	
	Mặt làm việc phủ Epoxy
	01 cái

	
	Tủ đỡ chứa axit
	01 cái

	
	Ống dẫn khí thải – Mua trong nước
	01 cái

	71
	Bộ chiết pha rắn 12 vị trí
	Bộ
	1

	
	Hệ thống chiết pha rắn
	1 hệ thống

	
	Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm (đã bao gồm bơm chân không)
	1 bộ

	
	Ống chiết pha rắn
	1000 ống

	72
	Máy nhuộm bệnh phẩm
	Cái
	1

	
	Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn
	1 Bộ

	
	Cốc chứa hóa chất nhuộm dung tích ≥ 300 ml
	30 Chiếc

	
	Cốc ở vị trí gia nhiệt
	5 Chiếc

	
	Ống dẫn nước cấp dài ≥ 2.5 m
	1 Chiếc

	
	Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 12 inch
	1 Chiếc

	
	Bộ giá chứa tiêu bản (mỗi bộ 5 cái)
	2 Bộ

	
	Nắp đậy cốc đơn
	10 Chiếc

	
	Nắp đậy cốc đa năng
	4 Chiếc

	
	Bộ lọc than hoạt tính
	1 Bộ

	
	Bộ hóa chất nhuộm chạy máy
	1 Bộ

	
	Bộ cốc nhuộm dự phòng
	10 Bộ

	
	Sách hướng dẫn sử dụng
	1 Bộ

	
	Bộ hóa chất sử dụng cho máy nhuộm, gồm
	 

	
	Dung dịch nhuộm Hematoxylin, chai ≥1 lít
	15 Chai

	
	Dung dịch nhuộm Eosin Y, chai ≥ 1 lít
	15 Chai

	
	Dung dịch Xylen tinh khiết, can ≥ 3.8 lít
	10 Can

	
	Dung dịch chất thay thế xylen, can ≥ 3.8 lít
	10 Can

	
	Bộ nhuộm PAP (01 chai EA50 ≥ 500 ml + 01 chai OG6 ≥ 500 ml)
	03 Bộ

	
	Cồn tuyệt đối, chai ≥1 lít
	50 Chai

	73
	Máy đúc bệnh phẩm
	Cái
	1

	
	Máy chính, bao gồm:
	01 bộ

	
	Modul rót: 01 cái
	01 cái

	
	Modul làm lạnh: 01 cái
	01 cái

	
	Modul đun nóng: 01 cái
	01 cái

	
	Phụ kiện bao gồm:
	 

	
	Forcep gia nhiệt chính hãng
	01 bộ

	
	Bàn làm lạnh block khối nến chính hãng
	02 cái

	
	Nến hạt chính hãng
	50kg 

	
	Dây nguồn kèm theo
	01 cái

	
	Khuôn đúc inox 
	100chiếc

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
	01 bộ

	74
	Tủ lạnh lưu giữ bệnh phẩm
	Cái
	3

	
	Thân tủ chính
	1 Chiếc

	
	Giá đựng
	6 Chiếc

	
	Dụng cụ cạo tuyết
	1 Chiếc

	
	Dây nguồn
	1 Chiếc

	
	Hướng dẫn sử dụng
	1 Bộ

	75
	Máy cắt tiêu bản
	Cái
	1

	
	Máy chính
	1 Chiếc

	
	Giá mang dao cắt 1 lần
	1 Chiếc

	
	Kẹp cassettes đa năng
	1 Chiếc

	
	Hộp lưỡi dao cắt 1 lần (Hộp 50 lưỡi)
	10 Hộp

	
	Khay đựng mẫu vật thải
	1 Chiếc

	
	Bộ phận làm mát mẫu Cool Cut
	1 Bộ

	
	Hệ thống chuyển lát cắt 
	1 Bộ

	
	Bao che bụi
	1 Chiếc

	
	Hướng dẫn sử dụng
	1 Bộ

	76
	Bể dàn tiêu bản
	Cái
	2

	
	Máy chính
	01 máy

	
	Dây nối điện
	01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	01 bộ

	77
	Tủ hút xử lý mẫu
	Cái
	1

	
	Thân tủ hút khí độc kèm bồn rửa
	1 Chiếc

	
	Chân tủ với cửa chứa đồ
	1 Chiếc

	
	Đèn chiếu sáng
	1 Chiếc

	
	Quạt hút
	1 Chiếc

	
	Sách hướng dẫn sử dụng
	1 Bộ

	78
	Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt
	Bộ
	1

	
	Ghế nha khoa
	01 Ghế

	
	Đèn Led cảm biến
	

	
	Bồn nhổ bằng sứ đẹp, sang trọng, có thể xoay linh động
	

	
	Tự động xả nước & cấp nước
	

	
	Hệ thống điều khiển với 3 bộ nhớ
	

	
	Ghế bác sĩ có bánh xe, di chuyển linh hoạt
	

	
	Ghế dành cho phụ tá
	

	
	Ghế động cơ với tay vịn, kéo
	

	
	Mâm dụng cụ có phanh khí và ống chờ
	

	
	Đầu phun nước bọt có lực hút cao/thấp
	

	
	Bàn đạp chân với các chức năng
	

	
	Xilanh 3 chiều ( nóng/lạnh)
	

	
	Bình chứa nước
	

	
	Máy lấy cao răng (tích hợp ghế nha)
	

	
	Tay khoan nhanh
	

	
	Tay khoan chậm
	

	
	Máy nén khí
	

	
	Bộ dụng cụ khám (hoặc tương đương)
	01 bộ

	
	Nạy chân răng thẳng: 15 cm
	

	
	Kẹp giữ bông băng Foerster-Ballenger thẳng răng cưa, dài 20 cm
	

	
	Kẹp phẫu tích Micro Adson răng cưa, dài 12 cm
	

	
	Kẹp mô Micro Adson 1 x 2 răng, dài 12 cm
	

	
	Gương soi thanh quản không cán 22 mm
	

	
	Tay cầm cho gương soi thanh quản, Ø 8 mm, dài 14 cm
	

	
	Kẹp bông băng MERIAM, dài 16 cm
	

	
	Thám trâm 2 đầu Fig 17/23
	

	
	Khay đựng dụng cụ, kích thước 210 X 160 X 10 mm
	

	
	Hộp đựng bông cồn, Ø 85 mm / 0,25 L
	

	
	Kéo phẫu thuật thẳng, nhọn/nhọn, dài 11,5 cm
	

	
	Kéo phẫu thuật cong, nhọn/nhọn, dài 11,5 cm
	

	
	Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO thẳng dài 14 cm
	

	
	Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO cong dài 14 cm
	

	
	Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO 1x2T, thẳng dài 14 cm
	

	
	Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO 1x2T, cong dài 14 cm
	

	
	Kẹp mang kim MAYO-HEGAR, dài 14 cm
	

	
	Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 14,5 cm
	

	
	Bộ kềm nhổ răng người lớn
	

	79
	Máy nội soi tai mũi họng
	Máy
	1

	
	Bộ camera nội soi
	01 bộ

	
	Nguồn sáng LED
	

	
	Dây dẫn sáng
	

	
	Ống nội soi, góc nhìn 0°
	

	
	Ống nội soi, góc nhìn 70°
	

	
	Ống nội soi, góc nhìn 30°
	

	
	Kìm gắp dị vật tai, hàm kẹp thẳng
	

	
	Màn hình chuyên dụng
	

	
	Bộ máy tính để bàn, máy in màu, phần mềm in trả kết quả
	

	
	Bộ lưu điện
	

	
	Máy hút dịch
	

	
	Xe đẩy chuyên dụng
	

	80
	Máy nghiền xương và phụ kiện
	Cái
	1

	
	Máy chính
	1 chiếc

	
	Cối nghiền thép không gỉ khoảng 50 ml
	02 cái

	
	Bi nghiền thép không gỉ, đường kính khoảng 25 mm
	02 cái

	
	Cối nghiền oxit zirconium khoảng 25ml
	02 cái

	
	Bi nghiền oxit zirconium, đường kính khoảng  15 mm
	02 cái

	
	Adapter cho 10 ống phản ứng 1,5 và 2,0 ml, bằng PTFE
	02 cái

	
	Bi nghiền thép không gỉ, đường kính 4 mm
	01 cái

	
	Ống phản ứng Safe-lock 2.0 ml
	01 cái

	
	Bi thủy tinh, đường kính 0.25 – 0.50 mm
	01 cái

	
	Cryokit làm mát cối nghiền bằng nitơ lỏng (gồm 2 bình cách nhiệt (1 & 4 lít), 2 cặp kẹp cối nghiền, 1 cặp kính an toàn)
	01 bộ

	
	Bình nitơ lỏng ≥ 10 lít
	01 cái

	
	Bộ lưu điện ≥ 2 kVa
	01 cái

	81
	Tủ bảo quản mẫu xương (Tủ chống ẩm)
	Cái
	2

	
	Tủ bảo quản mẫu xương và phụ kiện tiêu chuẩn
	01 bộ 

	82
	Bộ dụng cụ mổ tử thi
	Bộ
	3

	
	Bộ dụng cụ dành cho khám nghiệm tử thi loại lớn, kèm hộp đựng
	1 Bộ

	
	Dao khám nghiệm với tay cầm bằng gỗ các loại (lưỡi 20mm...)
	02 chiếc

	
	Đục khám nghiệm các loại (20mm;25mm..)
	03 chiếc

	
	Kéo cắt thẳng dài 145mm
	02 chiếc

	
	Kẹp mổ các loại (1x2;2x3...)
	05 chiếc

	
	Dao búa các loại (búa mở sọ, búa đập xương...)
	04 chiếc

	
	Búa mở sọ
	02 chiếc

	
	Dao cắt các loại (cắt sụn, cắt não, cắt cụt....)
	09 chiếc

	
	Dao mổ
	02 chiếc

	
	Kéo các loại (cắt xương thẳng, cắt ruột mấu nhỏ...)
	03 chiếc

	
	Kẹp giữ kim
	02 chiếc

	
	Kìm giữ Xương
	02 chiếc

	
	Que thăm
	02 chiếc

	
	Dụng cụ rút chiều dài
	01 chiếc

	
	Cưa điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, gồm:
	 

	
	Bộ dụng cụ tháo lắp lưỡi cưa
	1 Bộ

	
	Lưỡi cưa tròn 50 mm
	1 Chiếc

	
	Lưỡi cưa tròn 65 mm
	1 Chiếc

	
	Lưỡi cưa phân đoạn 50/65 mm
	1 Chiếc

	
	Dầu tra máy
	1 Tuýp

	
	Bộ lưỡi cưa dự phòng các loại (mỗi loại 5 chiếc)
	1 Bộ

	
	Máy phát điện xách tay ≥ 1 KW
	1 Chiếc

	83
	Cưa điện cưa xương
	Cái
	3

	
	Thân cưa điện
	1 Chiếc

	
	Bộ nguồn cấp
	1 bộ

	
	Lưỡi cưa tròn 64 mm
	10 chiếc

	
	Lưỡi cưa tròn 76 mm
	10 chiếc

	
	Lưỡi cưa phân đoạn 51 mm
	10 chiếc

	
	Bộ dụng cụ tháo lắp lưỡi cưa
	1 bộ

	
	Sách hướng dẫn sử dụng Anh - Việt
	1 bộ

	84
	Xe đẩy băng ca
	Cái
	3

	
	Xe đẩy băng ca kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	1 Bộ

	85
	Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngăn
	Cái
	2

	
	Tủ bảo quản tử thi 2 ngăn chứa 2 tử thi, kiểu mở phía trước, vật liệu thép không gỉ 1.4301 
	1 Chiếc

	
	Đèn LED chiếu sáng 10 W và hộp nối kỹ thuật bên trong tủ
	1 Chiếc

	
	Công tắc đèn bật/ tắt 
	1 Chiếc

	
	Van cân bằng áp suất
	1 Chiếc

	
	Nhiệt kế kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ 
	1 Chiếc

	
	Cửa tủ (rộng x cao) 700 x 500 mm, có gia nhiệt 
	2 Chiếc

	
	Khối lạnh đơn với nhiệt độ hoạt động trong dải -5° C đến +5° C, kèm bộ điều khiển nhiệt độ
	1 Chiếc

	
	Khay đựng tử thi với 10 bánh xe, bằng thép không gỉ 1.4301, rộng x cao: 620 x 110 mm
	2 Chiếc

	
	Khung giữ khay tử thi 2 tầng có 2 chốt khóa, bằng thép không gỉ 1.4301, chân có chỉnh chiều cao cân bằng
	1 Chiếc

	
	Bộ phận theo dõi và ghi nhiệt độ 2 kênh: 01 bộ
	1 Chiếc

	
	Xe chuyển và nâng hạ tử thi thủy lực đồng bộ, bằng thép không gỉ 1.4301 (từ 320 mm đến 1.800 mm), sử dụng tương thích với khay đựng tử thi
	 1 Chiếc

	
	Hướng dẫn sử dụng Anh - Việt
	1 Bộ

	86
	Bộ giám định hài cốt
	Bộ
	1

	
	Thước cặp nhân trắc học, loại nhỏ 0 - 30 cm
	1 Chiếc

	
	Thước cặp nhân trắc học, loại to 0 - 70 cm
	1 Chiếc

	
	Thước cặp đo xương loại to 0 - 60 cm
	1 Chiếc

	
	Thước cặp đo xương loại nhỏ 0 - 30 cm
	1 Chiếc

	
	Dụng cụ đo góc mở rộng
	1 Chiếc

	
	Bộ đầu thay thế cho dụng cụ đo góc mở rộng (bộ gồm 10 chiếc)
	1 Bộ


C. CÁC YÊU CẦU KHÁC
· Thời hạn giao hàng: Theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
· Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.
· Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất
· Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.
· Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng
· Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
· Có cam kết bảo trì sau thời gian bảo hành, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm.
Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành.


